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1 ngày 1 tháng 1 năm

Lợi suất TPCP Việt Nam 5 năm Vàng (USD/oz) 0.4 7.9 38.6

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm Dầu WTI (USD/b) 1 tháng 0.0 0.2 -16.0

Lãi suất liên ngân hàng 1 tháng Dầu Brent (USD/b) 1 tháng 0.0 1.1 -15.4
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Giá heo hơi tại Việt Nam đã đạt mức cao nhất trong 5 năm qua, lên tới 80.000 đồng/kg tại 

một số tỉnh, do thiếu hụt nguồn cung cục bộ. Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Trần 

Hồng Hà yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Công Thương 

và các cơ quan liên quan kiểm soát khâu trung gian, thực hiện nghiêm các chỉ đạo về điều 

hành giá để ổn định thị trường.

Ngày 28/3, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.843 

VND/USD, giảm thêm 3 đồng so với mức niêm yết trước đó. Áp dụng biên độ 

5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 

23.601 - 26.085 VND/USD.
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Thị trường vốn và Vĩ mô

74.02

Lợi suất TPCP Mỹ 10 năm 4.3 -0.3

Phân urea (USD/tấn) 325.0

​Báo cáo thu nhập mới nhất của các doanh nghiệp Trung Quốc cho thấy chi 

tiêu tiêu dùng đang cải thiện, dù chưa đạt mức trước đại dịch. Các công ty 

như Alibaba và JD.com ghi nhận tăng trưởng doanh thu bán lẻ trong quý 

IV/2024, hưởng lợi từ các chính sách kích thích tiêu dùng của chính phủ. 

Tuy nhiên, để đạt mức tăng trưởng trước đây, cần phục hồi niềm tin tiêu 

dùng và giải quyết ảnh hưởng từ khủng hoảng bất động sản.

​​Bà Susan Collins, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh 

Boston, cho rằng thuế quan sẽ khiến lạm phát tại Mỹ tăng trong ngắn hạn, 

nhưng chưa rõ mức độ kéo dài của áp lực giá này. Bà cũng nhấn mạnh 

rằng, tùy thuộc vào phản ứng của các bên liên quan, lạm phát có thể kéo dài 

hơn dự kiến. Trong bối cảnh đó, bà ủng hộ việc Fed duy trì mức lãi suất hiện 

tại và thể hiện sự kiên nhẫn linh hoạt trong chính sách tiền tệ. ​
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Nhận định thị trường hàng ngày

VN-Index biến động trong một biên độ rộng hơn với lực cầu chỉ 
có dấu hiệu mạnh lên khi VN-Index điều chỉnh về các vùng giá 
thấp nhất trong phiên giao dịch. Kết phiên, VN-Index giảm 6,35 
điểm (- 0,48%) tạm dừng chân ở mốc 1.317,46 điểm với thanh 
khoản khớp lệnh tăng 12,6% so với phiên giao dịch trước đó. 
Thị trường nghiêng về số mã giảm với tỷ lệ mã giảm/tăng giá 
là 293/152.
Thị trường ghi nhận áp lực bán mạnh với cây nến đỏ thân dài 
xuyên thủng đường hỗ trợ MA20 trên khung ngày, phản ánh 
tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước thông tin áp thuế đối 
ứng từ cựu Tổng thống Trump dự kiến diễn ra vào ngày 2-3/4 
theo giờ Việt Nam. Mặc dù thanh khoản tăng so với phiên 
trước, nhưng vẫn duy trì dưới mức trung bình 20 phiên, cho 
thấy dòng tiền chưa rút lui hoàn toàn nhưng cũng chưa đủ 
mạnh để tạo điểm cân bằng. Nhiều cổ phiếu tiếp tục suy yếu 
và phá đáy ngắn hạn, tiêu biểu như PNJ, FPT, làm gia tăng áp 
lực điều chỉnh chung. Trong kịch bản tiêu cực, xác suất cao 
VN-Index sẽ quay về kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng tại 
MA50, quanh 1.300 điểm. Trong bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư 
trung hạn nên duy trì danh mục, hạn chế sử dụng đòn bẩy tại 
vùng giá cao để kiểm soát rủi ro. Đối với các cổ phiếu có nền 
tảng cơ bản tốt, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận khả quan 
trong năm 2025, nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh MA50 
sẽ là cơ hội để tích lũy vị thế. Hiện tại, vùng hỗ trợ mạnh của 
VN-Index nằm tại 1.300 điểm, trong khi kháng cự quan trọng 
vẫn ở mốc 1.340 điểm.
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Thị trường đang giao dịch ở mức P/E 

14,6x lần. Giá trị P/E trung bình trong 

vòng 10 năm là 16,2x lần.

Khối ngoại bán ròng 456 tỷ đồng tập 

trung vào PNJ (-169,7 tỷ), VNM (-148,3 

tỷ), FPT (-88,9 tỷ), VCB (-61,1 tỷ), SHB (-

56,7 tỷ), HPG (-51,0 tỷ), DGC (-44,9 tỷ), 

DBC (-42,2 tỷ). Ngược lại, khối ngoại 

mua ròng tập trung vào VIX (209,6 tỷ), 

VND (75,0 tỷ), VHM (49,8 tỷ), GVR (39,7 

tỷ), VCI (36,9 tỷ).

Nhận địnhĐịnh giá P/E 
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